
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

210025-8 Bạc đạn 627LLB 1923B POWER PLANER  82MM 012-3 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 1923H Power Planer 035-3 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 3901 Plate Joiner 017-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 4322 Jig Saw 032-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 4322M Jig Saw 032-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 4323 Jig Saw 032-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 4324 Jig Saw 016 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 4326 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

015 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 4327 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

015 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 4328 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

015 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 4329 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

015 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 6016 Drill 024-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 6020 DRILL 20MM 024-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 6310 2-SPEED DRILL 13MM 031-2 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 6310 2-SPEED DRILL 13MM 035-2 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 6700N Screwdriver 036-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 6700N Screwdriver 039-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 6822 Drywall Screwdriver 024-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 6904VH Impact Wrench 025-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 6905B Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

022-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 6905H Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

025-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 9035 Finishing Sander 004-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 9035H Finishing Sander 015 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 9035N Finishing Sander 004-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 9036 Finishing Sander 004-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 906 Die Grinder 015-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 9201 Disc Sander 021-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB 9803 T.C.T. Saw Blade Sharpener 136-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB BO3700 Máy Chà Nhám Rung 002 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB BO4510 Finishing Sander 003-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB BO4510H Finishing Sander 019 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB BTW450 Cordless Impact Wrench 032 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB DTW450 Cordless Impact Wrench 032 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB GD0603 Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

025 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB HP2000 2-Speed Hammer Drill 012-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB HP2000 2-Speed Hammer Drill 014-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB HP2010N Hammer Drill 012-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB HP2010N Hammer Drill 014-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB HP2020 2-Speed Hammer Drill 012-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB HP2020 2-Speed Hammer Drill 014-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB HP2030 2-Speed Hammer Drill 040-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB HP2031 2-Speed Hammer Drill 040-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB HP2032 2-Speed Hammer Drill 040-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB HP2033 2-Speed Hammer Drill 040-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB HP2034 2-SPEED HAMMER DRILL 20MM 040 1



210025-8 Bạc đạn 627LLB HR010G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

060 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB JS1600 Shear 003-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB JS1660 Straight Shear 008-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB JS1660 Straight Shear 020-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB JS1670 Straight Shear 008-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB JS1670 Straight Shear 020-1 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB N1923B Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

012-3 1

210025-8 Bạc đạn 627LLB TW0350 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

025 1
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